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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/10/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5322
	Nguyễn Thị Hồng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	5323
	Nguyễn Thị Nhung
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	5325
	Trương Văn Thành
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	5326
	Hà Tất Thành
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	5328
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	5330
	Đào Thị Hoa Nhàn
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7
	5331
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	5333
	Hoàng Thị Cảnh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	5332
	Nguyễn Thị Phương Lan
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	5334
	Hoàng Thị Bông
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	5335
	Nguyễn Văn Phong
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	5337
	Nguyễn Minh Thành
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	5338
	Hoàng Xuân Nam
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	5339
	Nguyễn Văn Tâm
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	5340
	Trịnh Đình Trung
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	5341
	Lê Công Thành
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	5342
	Đặng Phan Vạn
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	5343
	Bùi Quang Ngọc
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	5344
	Phạm Thị Nga
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20
	5345
	Bùi Hoàng Long
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	5346
	Đinh Hùng Thứ
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	22
	5347
	Lê Văn Khánh
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23
	5348
	Nguyễn Gia Lâm
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	5349
	Trần Đình Cường
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


